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TT 

Thông tin chung 
Các địa điểm và mốc thời gian liên quan 

Tỉnh Quận/ 
huyện 

Xã/ 
phường Địa điểm Mốc  

thời gian 

01 

BN1033566  – N.T.L (1995),  
- Giới tính: Nữ  
- Địa chỉ: Tú Mỹ, Bình Tú, Thăng Bình 
- Nghề nghiệp: lao động tự do 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 2 mũi 

Quảng 
Nam 

Thăng 
Bình 

Bình 
Trung Chợ Kế Xuyên Sáng ngày 12 và 

13/11/2021 

02 
BN1033570 – H.T.A (2019), là F1 
- Giới tính: Nam  
- Địa chỉ: Phước Chánh, Phước Sơn 

Là đối tượng F1, đã được giám sát, cách ly 

03 

BN10335719  – T.T.N (1992), là F1 
- Giới tính:  
- Địa chỉ: Duy Trinh, Duy Xuyên 
- Nghề nghiệp:  
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19:  

Là đối tượng F1, đã được giám sát, cách ly 

04 

BN1033572  – P.T.Q (1967), là F1 
- Giới tính:  
- Địa chỉ: Duy Trinh, Duy Xuyên 
- Nghề nghiệp:  
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 
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05 
BN1033573  – L.V.H (1964), là F1 
- Giới tính: Nam 
- Địa chỉ: Duy Trinh, Duy Xuyên 

06 
BN1033574  – L.T.H (2005), là F1 
- Giới tính: Nam 
- Địa chỉ: Duy Phước, Duy Xuyên 

07 
BN1033575  – T.T.H.T (2005), là F1 
- Giới tính: Nữ 
- Địa chỉ: Duy Sơn, Duy Xuyên 

08 

BN1033577  – N.V.T (1974),  F1 của  
BN945400, (công bố ngày 04/11/2021) 
 
- Giới tính: Nam  
- Địa chỉ: Diêm Phổ, Tam Anh Nam, Núi 
Thành 
- Nghề nghiệp: Buôn bán 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Cách ly tập trung từ ngày 04/11/2021, lấy mẫu lần 2 

09 

B BN1033578  – T.V.Q (2003), về từ Tp 
Hồ Chí Minh 
- Giới tính: Nam 
- Địa chỉ: Vân Thạch, Tam Hiệp, Núi Thành 
- Nghề nghiệp: làm bánh, tư nhân 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Từ TP Hồ Chí Minh về, lấy mẫu lần 3 sau khi hoàn thành cách ly 
tập trung 14 ngày và cách ly tại nhà 07 ngày 

10 BN1033579  – N.G.H (2016), về từ Bình 
Dương, ngày 01/11/2021  Cách ly tại nhà, lấy mẫu lần 3 
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- Giới tính: Nam 
- Địa chỉ: Mỹ Sơn, Tam Anh Nam,  
Núi Thành 
- Nghề nghiệp: còn nhỏ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

11 
BN1033580  – P.V.T (1946) 
- Giới tính:  Nam 
- Địa chỉ: Tam Xuân, Núi Thành 

Từ Mỹ về, đã hoàn thành cách ly tập trung và cách ly tại nhà, lấy 
mẫu lần 3 

12 
BN1033581  – N.V.T (1975) 
- Giới tính:  
- Địa chỉ: Tam Hòa, Núi Thành 

Đang điều tra dịch tễ 

13 

BN1033582  – L.T.K.H (1995), F1 của  
BN945400, (công bố ngày 04/11/2021) 
- Giới tính: Nữ 
- Địa chỉ: Diêm Phổ, Tam Anh Nam,  
Núi Thành 
- Nghề nghiệp: Buôn bán 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 2 mũi 

Cách ly tập trung từ ngày 04/11/2021, lấy mẫu lần 3 

14 

BN1033583  – N.Đ.K (2020), về từ Bình 
Dương 
- Giới tính: Nam 
- Địa chỉ: Mỹ Sơn, Tam Anh Nam,  
Núi Thành 
- Nghề nghiệp: Còn nhỏ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Cách ly tại nhà, lấy mẫu lần 3 
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15 
BN1033585  –  H.Q.Đ (2003) 
- Giới tính: Nam 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19 Chưa rõ 

Đã được giám sát, cách ly 

16 

BN1033560  –  T.V.V (2005),  liên quan 
đến ổ dịch trường THPT Hùng Vương -  
Thăng Bình 
- Giới tính: Nam 
- Địa chỉ: An Thành 2, Bình An, Thăng Bình 
- Nghề nghiệp: học sinh 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19 

Quảng 
Nam 

Thăng 
Bình 

Bình 
An 

Lớp 11/3  
(Trường THPT 
Hùng Vương) 

Từ ngày 
01/11/2021  
đến ngày 

12/11/2021 

 Lớp học thêm Toán 
cô Tám 

8h30 đến 10h00 
ngày 10 /11/2021 

 Lớp học thêm Hóa 
cô Ly 

8h30 đến 10h00 
ngày 11/11/2021 

Bình 
Phong 

bánh mỳ  
Kiều Trang  
(gần nhà thờ  
Bình Phong) 

Sáng 13/11/2021 

17 

BN1033561  –  N.T.T.L (2005),  liên quan 
đến ổ dịch trường THPT Hùng Vương -  
Thăng Bình 
- Giới tính: Nữ 
- Địa chỉ: Bình Xá, Bình Quế, Thăng Bình 
- Nghề nghiệp: Học sinh 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Quảng 
Nam 

Thăng 
Bình 

Bình 
An 

Lớp 11/3  
(Trường THPT 
Hùng Vương) 

Từ ngày 
01/11/2021  
đến ngày 

12/11/2021 

 Lớp học thêm Toán 
cô Tám 

7h00 đến 8h30 
các ngày 10 và 

12/11/2021 

18 
BN1033562  –  N.T.T (2005),  liên quan 
đến ổ dịch trường THPT Hùng Vương -  
Thăng Bình 

Quảng 
Nam 

Thăng 
Bình 

Bình 
An 

Lớp 11/1  
(Trường THPT 
Hùng Vương) 

Từ ngày 
01/11/2021  
đến ngày 

12/11/2021 
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- Giới tính: Nam 
- Địa chỉ: Kế Xuyên, Bình Trung,  
Thăng Bình 
- Nghề nghiệp:  
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

 Lớp học thêm Toán 
cô Dung 

7h00 đến 8h30 
các ngày 10 và 

12/11/2021 

 Lớp học thêm Anh 
thầy Việt 

8h30 đến 10h00 
các ngày 10 và 

12/11/2021 

 Lớp học thêm Hóa 
cô Hồng 

8h30 đến 10h00 
ngày 11/11/2021 

 Lớp học thêm Lý 
thầy Toán 

17h00 đến 19h00 
ngày 11/11/2021 

19 

BN1033563  –  T.T.B (2005),  liên quan 
đến ổ dịch trường THPT Hùng Vương -  
Thăng Bình 
- Giới tính: Nữ 
- Địa chỉ: Phương Tân, Bình Nam, Thăng 
Bình 
- Nghề nghiệp: Học sinh 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Quảng 
Nam 

Thăng 
Bình 

Bình 
An 

Lớp 11/3  
(Trường THPT 
Hùng Vương) 

Từ ngày 
01/11/2021  
đến ngày 

12/11/2021 

 Lớp học thêm Toán  
thầy Lư 

9h30 đến 11h00 
ngày 10/11/2021 

 Lớp học thêm  
Anh  cô Thám  

7h00 đến 8hh30 
ngày 11/11/2021 

 Lớp học thêm  
Hóa cô Ly 

8h30 đến 10h00 
ngày 12/11/2021 

20 

BN1033564  – L.H.H.B (2005), liên quan 
đến ổ dịch trường THPT Hùng Vương -  
Thăng Bình 
- Giới tính: Nam 
- Địa chỉ: Tổ 2, Kế Xuyên 2, Thăng Bình 
- Nghề nghiệp: Học sinh 

Quảng 
Nam 

Thăng 
Bình 

Bình 
An 

Lớp 11/3  
(Trường THPT 
Hùng Vương) 

Từ ngày 
01/11/2021  
đến ngày 

12/11/2021 

 Lớp học thêm Toán 
cô Tám 

7h00 đến 8h30 
các ngày 10 và 
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- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 12/11/2021 

 Lớp học Hóa cô Ly 
08h30 – 10h00 

ngày 11 và 
12/11/2021 

21 
BN1033565  –  H.T.T (1962) 
- Giới tính: Nữ 
- Địa chỉ: Bình Tú, Thăng Bình 

Là đối tượng F1, đã được giám sát, cách ly 

22 

BN1033554  –  V.N.H (1997), từ TP Hồ 
Chí Minh về 
- Giới tính: Nam 
- Địa chỉ: Hương An, Quế Sơn 
- Nghề nghiệp: Chuyên viên tư vấn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 2 mũi 

Chuyến bay hãng Pacific Airlines, số ghế 18C, giờ bay lúc 11h 47 
ngày 12/11/21, đáp sân bay Đà Nẵng lúc 13h ngày 12/11/21  

 - Xe ô tô 7 chổ của hãng xe Hoa Cúc ( biển số xe 92A, 08194, ngồi 
gần ở ghế phụ, bên cạnh tài xế) đi từ đà nẵng về đến ngã 3 Hương 

An từ 13h ngày 12/11/2021. 

23 

BN1033550  –  L.T.H (1993) 
- Giới tính: Nữ 
- Địa chỉ:  Tống Coói,  Xã Ba, Đông Giang 
- Nghề nghiệp: Công nhân 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 2 mũi 

- Đi tàu về từ TP Hồ Chí Minh, ngày 14/11/2021 về tới địa phương, 
được giám sát, cách ly tại nhà. 

- Tàu SE6 toa 5 số ghế 37,38,39,40,41 đi từ Ga Sài Gòn đến Ga Đà 
Nẵng, khởi hành lúc 15h20 phút ngày 13/11/2021 

24 

BN1033551  –  L.T.V.N (2012) 
- Giới tính: Nữ 
- Địa chỉ:  Tống Coói,  Xã Ba, Đông Giang 
- Nghề nghiệp: Còn nhỏ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 
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25 

BN1033552  –  L.T.N.Y (2020) 
- Giới tính: Nữ 
- Địa chỉ: Tống Coói,  Xã Ba, Đông Giang 
- Nghề nghiệp: Còn nhỏ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

26 

BN1033553  –  L.C.D (2009) 
- Giới tính: Nam 
- Địa chỉ: Tống Coói,  Xã Ba, Đông Giang 
- Nghề nghiệp: Còn nhỏ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

27 

BN1033576 –  H.X.H (1985), liên quan đến 
ổ dịch Nắng Garden – Núi Thành 
- Giới tính: Nam 
- Địa chỉ: Hòa Đông, Tam Nghĩa, Núi Thành  
- Nghề nghiệp: Chủ quán Nắng Garden. 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Đã được giám sát, cách ly tại nhà từ ngày 03/11/2021, lấy mẫu lần 3 

28 

BN1033555  –  T.T.N (1957), là F1 
- Giới tính: Nữ 
- Địa chỉ: Phương Nghệ, Quế Phú, Quế Sơn 
- Nghề nghiệp: Nông 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Đã được giám sát, cách ly từ ngày 07/11/2021 

29 

BN1033556  –  P.T.Đ (2002), là F1 của  
BN1012317 (công bố ngày 13/11/2021) 
- Giới tính: Nam 
- Địa chỉ: Trung Vĩnh, Quế Xuân, Quế Sơn 

Quảng 
Nam 

Quế 
Sơn 

 Quán cà phê tại 
quán Bin Anh em 

19h00 đến 19h45 
ngày 11/11/2021 

 Quán internet 
 Minh Nguyệt 

19h50 đến 22h00 
ngày 11/11/2021 
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- Nghề nghiệp: Lái xe 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi Cách ly tập trung từ ngày 13/11/2021, lấy mẫu lần 1 

30 

BN1033557  –  Đ.T.N.N (1993), là F1 
- Giới tính: Nữ 
- Địa chỉ: Quế Xuân, Quế Sơn 
- Nghề nghiệp: Giáo viên 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Quảng 
Nam 

Quế 
Sơn 

Quế 
xuân 1 

Trường mẫu giáo 
Quế Xuân 1 

Từ ngày 
11/11/2021 đến 

13/11/2021 

31 

BN1033558  –  P.T.V (1968), là F1 của 
BN1020448, 
(công bố ngày 14/11/2021) 
- Giới tính: Nữ 
- Địa chỉ: Hương Đông, Quế Phú, Quế Sơn 
- Nghề nghiệp: Buôn bán 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi  

Quảng 
Nam 

Quế 
Sơn 

Quế 
Phú 

Quán cà phê của 
ông Hồ Đức Phú 

9h00 đến 10h00 
ngày 12/11/2021 

Quế 
Xuân 2 

Đám ma tại tiệm 
bánh Phú Quý 

15h00 đến 16h00 
Ngày 12/11/2021 

Quế 
Phú 

Quán bún nhà bệnh 
nhân 

Từ ngày 
02/11/2021 đến 

13/11/2021 

32 

BN1033559  –  N.V.H (1985), F1của 
BN959798 (công bố ngày 06/11/2021) 
- Giới tính: Nam 
- Địa chỉ: Phương Nghệ, Quế Phú, Quế Sơn 
- Nghề nghiệp: Lao động tự do 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Cách ly tập trung, lấy mẫu lần 1 

33 

BN1033586  –  T.T.D.T (1993), đang điều 
tra nguồn lây 
- Giới tính: Nữ 
- Địa chỉ: Hội Khách Đông,  Đại Sơn,  
Đại Lộc 

Quảng 
Nam 

Đại 
Lộc 

Đại 
Lãnh 

Photo Chinh Chiến 
Thôn Tân An Ngày 09/11/2021 

Đại 
Đồng 

Phòng giao dich 
ngân hàng 

Agribank - Hà Nha 
Ngày 09/11/2021 
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- Nghề nghiệp: giáo viên trường Mẫu giáo 
Đại Sơn  
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Đại 
Sơn 

Quán ăn Bình Liên, 
Hằng Hiểu, quán 

nước Bà Dân, quán 
ăn Tám Cũng, quán 
mì ông Phan Thành 
Công, siêu thị mini 

Thanh Bình  
– Hội Khách Đông 

Từ ngày 
01/11/2021  
đến ngày 

14/11/2021 

34 

BN1033587  –  L.T.H (2011), đang điều tra 
nguồn lây 
- Giới tính: Nam 
- Địa chỉ:Hội Khách Tây,  Đại Sơn,  
Đại Lộc 
- Nghề nghiệp: Học sinh 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Quảng 
Nam 

Đại 
Lộc 

Đại 
Sơn 

Lớp 5A Trường TH 
và THCS Đại Sơn 

Từ ngày 
01/11/2021  
đến ngày 

14/11/2021 
Quán ăn cô:  

Dương Thị Linh sát 
cổng trường TH và 

THCS Đại Sơn 

Từ ngày 
01/11/2021  
đến ngày 

14/11/2021 

35 

BN1033588  –  V.V.T (2010), đang điều tra 
nguồn lây 
- Giới tính: Nam 
- Địa chỉ: Hội Khách Đông, Đại Sơn,  
Đại Lộc 
- Nghề nghiệp: Học sinh 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Quảng 
Nam 

Đại 
Lộc 

Đại 
Sơn 

Lớp 6/2 Trường TH 
và THCS Đại Sơn 

Từ ngày 
01/11/2021  
đến ngày 

14/11/2021 

36 

BN1033589  –  Đ.T.L (1966), F1của 
BN1012323 (công bố ngày 13/11/2021) 
- Giới tính: Nữ 
- Địa chỉ: Hội Khách Đông, Đại Sơn,  
Đại Lộc 

Quảng 
Nam 

Đại 
Lộc 

Đại 
Sơn 

Quán chị Cơ -  
Hội Khách Đông  Ngày 09/11/2021 

Tiêm vắc xin tại 
trạm Y tế Đại Sơn Ngày 10/11/2021 
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- Nghề nghiệp: Nông 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

37 

BN1033590  –  V.Q.C (1997), về từ TP Hồ 
Chí Minh 
- Giới tính: Nam 
- Địa chỉ: Tam Dân, Phú Ninh 
- Nghề nghiệp:  
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19 

- Chuyến bay VN128, số ghế: 21G từ tp Hồ Chí Minh về sân bay Đà 
Nẵng ngày 12/11/2021. 

- Xe Hoa Cúc  từ Đà Nẵng về đến ngã tư Trường Xuân ngày 
12/11/2021 

38 
BN1033567  –  N.T.H (1991), là F1 
- Giới tính: Nữ 
- Địa chỉ: Bình Nguyên, Thăng Bình 

Là đối tượng F1,chưa được giám sát, cách ly 

39 

BN1033568   –  T.T.L (1979), Là F1 
- Giới tính: Nam 
- Địa chỉ: Bình Trị, Thăng Bình 
- Nghề nghiệp:  
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 2 mũi 

Là đối tượng F1,chưa được giám sát, cách ly 

40 

BN1033569   –  N.T.T.T (1990), Là F1 
- Giới tính: Nữ 
- Địa chỉ: Bình Phú, Thăng Bình 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 2 mũi 

 

41 

BN1033584  –  T.Đ.Y (2003), về từ TP Hồ 
Chí Minh 
- Giới tính: Nam 
- Địa chỉ: Hòa An, Tam Giang, Núi Thành 
- Nghề nghiệp: Làm bánh 

Từ TP Hồ Chí Minh về, lấy mẫu lần 3 sau khi hoàn thành cách ly 
tập trung 14 ngày và cách ly tại nhà 07 ngày 
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Các địa điểm và mốc thời gian này có thể được cập nhật thêm sau khi điều tra, xác minh. Đề nghị các tổ chức, cá 
nhân liên quan đến các địa điểm tại các mốc thời gian, liên quan đến trường hợp nghi ngờ này lập tức liên hệ với cơ sở 
y tế gần nhất để khai báo và được hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 




